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Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 5 điểm ) 

(Tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm)

Câu 1. Hậu quả của chính sách bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu là gì?

A.  Thúc đẩy nền kinh tế phát triển
B.  Đất nước xơ xác

C.  Đẩy người dân vào cảnh khốn cùng
D.  Thôn xóm tiêu điều

Câu 2. Nội dung nào sau dây không minh chứng cho sự phát triển của nông nghiệp Giao Châu từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?
A.  Sử dụng kĩ thuật "dùng côn trùng diệt côn trùng"

B.  Việc cày, bừa bằng trâu, bò trở nên phổ biến

C.  Biết đắp đê phòng lụt, làm thủy lợi

D.  Biết trang trí trên đồ gốm rồi mới đem nung

Câu 3. Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm nào?

A.  Năm 981
B.  Mùa xuân năm 40
C.  Mùa xuân năm 40 TCN
D.  Năm 938

Câu 4. Từ việc sắp đặt quan lại của nhà Hán đối với Âu Lạc có thể rút ra nhận xét:

A. Nhà Hán mới cai quản đến cấp quận, còn huyện xã chúng chưa vươn tới được phải giao cho người Việt
B. Nhà Hán muốn nhường quyền cai quản cho người Việt

C. Nhà Hán bố trí người Hán cai quản từ trên quận đến tận làng xã

D. Nhà Hán muốn người Hán cùng người Việt cai quản đất nước

Câu 5. Vì sao nhà Hán giữ độc quyền đồ sắt?
A.  Hỗ trợ đắc lực cho chính sách bành trướng

B.  Sử dụng đồ sắt được cho là không cần thiết

C.  Hạn chế những cuộc chống đối của nhân dân

D.  Nhà Hán không có nhiều lợi nhuận trong khai thác mỏ

Câu 6. Sự ra đời của chợ làng, các trung tâm lớn như Luy Lâu, Long Biên nói lên điều gì?

A.  Nông nghiệp phồn vinh
B.  Kinh tế đi lên

C.  Buôn bán đương thời khá phát triển
D.  Trao đổi mở rộng

Câu 7. Việc Trưng Trắc được tôn làm vua và chọn Mê Linh làm nơi đóng đô có ý nghĩa gì?

A. Khẳng định vai trò và vị trí của người phụ nữ trong lịch sử
B. Lòng tự tôn dân tộc

C. Một triều đại mới được hình thành

D. Phụ nữ nắm quyền

Câu 8. Trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc, mâu thuẫn xã hội cơ bản nhất là:

A. Nông dân với chính quyền đô hộ phương Bắc

B. Quý tộc với chính quyền đô hộ phương Bắc

C. Nhân dân với chính quyền đô hộ phương Bắc

D. Nông dân với địa chủ phong kiến

Câu 9. Ý nào dưới đây không minh chứng đúng cho sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?
A.  Dùng tơ tre, tơ chuối để dệt vải

B.  Lập nên nhiều phường thủ công

C.  Nghề rèn sắt phát triển

D.  Biết tráng men và trang trí trên đồ gốm

Câu 10. Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chính sách đưa người Hán sang ở nước ta?
A.  chúng quyết tâm đồng hóa dân tộc ta

B.  nhà Hán đã hết đất cho người Hán ở

C.  để dân ta quen với các phong tục tập quán nhà Hán

D.  để dân ta quen dần tiếng Hán

Câu 11. Biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp từ thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI là:

A.  trâu, bò đã đảm nhiệm việc cày, bừa trong nông nghiệp.

B.  xuất hiện nhiều chợ làng và những trung tâm lớn đông dân cư.

C.  nghề luyện kim như đúc đồng, rèn sắt ngày càng phổ biến.

D.  kĩ thuật làm gốm ngày càng tiến bộ.

Câu 12. Nội dung nào sau đây không chính xác khi nhận xét về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng?
A.  Mở đầu cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc

B.  Khẳng định vai trò to lớn của người phụ nữ

C.  Giúp đánh đuổi nhà Hán ra khỏi bời cõi nước ta

D.  Thất bại do chưa có sự chuẩn bị từ trước

Câu 13. Xã hội Âu Lạc bị phân hoá thành các tầng lớp nào trong thời kì từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?
A.  Vua, Quý tộc, Nông đân công xã, Nô tì.

B.  Quan lại đô hộ, Hào trưởng Việt, Địa chủ Hán, Nông dân công xã, Nông dân lệ thuộc, Nô tì.

C.  Quan lại đô hộ, Quý tộc, Hào trưởng, Nông dân công xã, Nông dân lệ thuộc, Nô tì

D.  Vua, Quý tộc, Nông dân công xã, Nô lệ.

Câu 14. Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua hay còn gọi là:

A.  Trắc Vương
B.  Trưng Đế.
C.  Hoàng Đế
D.  Trưng Vương

Câu 15. Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích:

A.  Ép nhân dân ta lao dịch cho dễ.

B.  Đồng hóa dân tộc

C.  Biến nước ta thành 1 tỉnh của Trung Quốc

D.  Cai quản cho dễ

Câu 16. Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trực tiếp cai quản các huyện là:

A.  cả người Việt và người Hán.
B.  người Việt

C.  người Hán.
D.  không còn đơn vị huyện nữa.

Câu 17. Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?

A. Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc ta
B. Khai phá văn minh cho dân tộc ta

C. Mở rộng quan hệ giao lưu với Trung Quốc

D. Thống trị, áp bức dân tộc ta

Câu 18. Để tiếp tục chính sách "đồng hóa" từ giữa thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI, các triều đại phong kiến phương Bắc đã:

A.  đưa người Hán sang làm huyện lệnh.

B.  đưa người Hán sang Giao Châu sinh sống.

C.  hạn chế sự phát triển đồ sắt.

D.  bắt nhân dân nộp nhiều thứ thuế vô lí

Câu 19. Miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào?

A.  Giao Chỉ, Giao Châu, Cửu Chân.
B.  Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam

C.  Giao Châu, Cửu Chân, Nhật Nam.
D.  Giao Chỉ, Giao Châu, Nhật Nam.

Câu 20. Việc nhân dân lập đền thờ Hai Bà Trưng ở nhiều nơi cho thấy:

A.  nhân dân luôn xây đền thờ thờ những người có công.

B.  nhân dân kính trọng và ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng 

C.  nhân dân không bao giờ quên những giai đoạn khó khăn của đất nước.
D.  nhân dân rất căm ghét quân xâm lược Hán.
Phần II. Tự luận ( 5 điểm)
Chúc các em làm bài tốt!
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Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 5 điểm ) 

(Tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm)

Câu 1. Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm nào?

A.  Mùa xuân năm 40
B.  Năm 981

C.  Mùa xuân năm 40 TCN
D.  Năm 938

Câu 2. Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trực tiếp cai quản các huyện là:

A.  người Việt
B.  người Hán.

C.  cả người Việt và người Hán.
D.  không còn đơn vị huyện nữa.

Câu 3. Ý nào dưới đây không minh chứng đúng cho sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?
A.  Dùng tơ tre, tơ chuối để dệt vải

B.  Biết tráng men và trang trí trên đồ gốm

C.  Lập nên nhiều phường thủ công

D.  Nghề rèn sắt phát triển

Câu 4. Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?

A. Thống trị, áp bức dân tộc ta

B. Mở rộng quan hệ giao lưu với Trung Quốc

C. Khai phá văn minh cho dân tộc ta

D. Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc ta

Câu 5. Từ việc sắp đặt quan lại của nhà Hán đối với Âu Lạc có thể rút ra nhận xét:

A. Nhà Hán muốn nhường quyền cai quản cho người Việt

B. Nhà Hán muốn người Hán cùng người Việt cai quản đất nước

C. Nhà Hán bố trí người Hán cai quản từ trên quận đến tận làng xã

D. Nhà Hán mới cai quản đến cấp quận, còn huyện xã chúng chưa vươn tới được phải giao cho người Việt

Câu 6. Sự ra đời của chợ làng, các trung tâm lớn như Luy Lâu, Long Biên nói lên điều gì?

A.  Kinh tế đi lên
B.  Trao đổi mở rộng

C.  Nông nghiệp phồn vinh
D.  Buôn bán đương thời khá phát triển

Câu 7. Xã hội Âu Lạc bị phân hoá thành các tầng lớp nào trong thời kì từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?
A.  Quan lại đô hộ, Hào trưởng Việt, Địa chủ Hán, Nông dân công xã, Nông dân lệ thuộc, Nô tì.

B.  Vua, Quý tộc, Nông dân công xã, Nô lệ.

C.  Vua, Quý tộc, Nông đân công xã, Nô tì.

D.  Quan lại đô hộ, Quý tộc, Hào trưởng, Nông dân công xã, Nông dân lệ thuộc, Nô tì

Câu 8. Biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp từ thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI là:

A.  trâu, bò đã đảm nhiệm việc cày, bừa trong nông nghiệp.

B.  nghề luyện kim như đúc đồng, rèn sắt ngày càng phổ biến.

C.  kĩ thuật làm gốm ngày càng tiến bộ.

D.  xuất hiện nhiều chợ làng và những trung tâm lớn đông dân cư.

Câu 9. Miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào?

A.  Giao Chỉ, Giao Châu, Nhật Nam.
B.  Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam

C.  Giao Châu, Cửu Chân, Nhật Nam.
D.  Giao Chỉ, Giao Châu, Cửu Chân.

Câu 10. Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích:

A.  Biến nước ta thành 1 tỉnh của Trung Quốc

B.  Đồng hóa dân tộc

C.  Ép nhân dân ta lao dịch cho dễ.

D.  Cai quản cho dễ

Câu 11. Việc Trưng Trắc được tôn làm vua và chọn Mê Linh làm nơi đóng đô có ý nghĩa gì?

A. Khẳng định vai trò và vị trí của người phụ nữ trong lịch sử
B. Phụ nữ nắm quyền

C. Một triều đại mới được hình thành

D. Lòng tự tôn dân tộc

Câu 12. Vì sao nhà Hán giữ độc quyền đồ sắt?
A.  Hạn chế những cuộc chống đối của nhân dân

B.  Sử dụng đồ sắt được cho là không cần thiết

C.  Hỗ trợ đắc lực cho chính sách bành trướng

D.  Nhà Hán không có nhiều lợi nhuận trong khai thác mỏ

Câu 13. Hậu quả của chính sách bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu là gì?

A.  Đẩy người dân vào cảnh khốn cùng
B.  Đất nước xơ xác

C.  Thôn xóm tiêu điều
D.  Thúc đẩy nền kinh tế phát triển

Câu 14. Trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc, mâu thuẫn xã hội cơ bản nhất là:

A. Quý tộc với chính quyền đô hộ phương Bắc

B. Nông dân với địa chủ phong kiến

C. Nhân dân với chính quyền đô hộ phương Bắc

D. Nông dân với chính quyền đô hộ phương Bắc

Câu 15. Việc nhân dân lập đền thờ Hai Bà Trưng ở nhiều nơi cho thấy:

A.  nhân dân không bao giờ quên những giai đoạn khó khăn của đất nước.
B.  nhân dân luôn xây đền thờ thờ những người có công.

C.  nhân dân kính trọng và ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng 

D.  nhân dân rất căm ghét quân xâm lược Hán.

Câu 16. Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chính sách đưa người Hán sang ở nước ta?
A.  để dân ta quen với các phong tục tập quán nhà Hán

B.  chúng quyết tâm đồng hóa dân tộc ta

C.  để dân ta quen dần tiếng Hán

D.  nhà Hán đã hết đất cho người Hán ở

Câu 17. Nội dung nào sau dây không minh chứng cho sự phát triển của nông nghiệp Giao Châu từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?
A.  Biết trang trí trên đồ gốm rồi mới đem nung

B.  Biết đắp đê phòng lụt, làm thủy lợi

C.  Việc cày, bừa bằng trâu, bò trở nên phổ biến

D.  Sử dụng kĩ thuật "dùng côn trùng diệt côn trùng"

Câu 18. Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua hay còn gọi là:

A.  Hoàng Đế
B.  Trưng Đế.
C.  Trắc Vương
D.  Trưng Vương

Câu 19. Nội dung nào sau đây không chính xác khi nhận xét về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng?
A.  Giúp đánh đuổi nhà Hán ra khỏi bời cõi nước ta

B.  Khẳng định vai trò to lớn của người phụ nữ

C.  Thất bại do chưa có sự chuẩn bị từ trước

D.  Mở đầu cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc

Câu 20. Để tiếp tục chính sách "đồng hóa" từ giữa thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI, các triều đại phong kiến phương Bắc đã:

A.  đưa người Hán sang làm huyện lệnh.

B.  bắt nhân dân nộp nhiều thứ thuế vô lí

C.  đưa người Hán sang Giao Châu sinh sống.

D.  hạn chế sự phát triển đồ sắt.

Phần II. Tự luận ( 5 điểm)
Câu 1: ( 4 điểm )  
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Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 5 điểm ) 

(Tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm)

Câu 1. Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm nào?

A.  Mùa xuân năm 40
B.  Năm 981

C.  Năm 938
D.  Mùa xuân năm 40 TCN

Câu 2. Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua hay còn gọi là:

A.  Trắc Vương
B.  Hoàng Đế
C.  Trưng Đế.
D.  Trưng Vương

Câu 3. Miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào?

A.  Giao Chỉ, Giao Châu, Nhật Nam.
B.  Giao Châu, Cửu Chân, Nhật Nam.

C.  Giao Chỉ, Giao Châu, Cửu Chân.
D.  Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam

Câu 4. Ý nào dưới đây không minh chứng đúng cho sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?
A.  Biết tráng men và trang trí trên đồ gốm

B.  Nghề rèn sắt phát triển

C.  Dùng tơ tre, tơ chuối để dệt vải

D.  Lập nên nhiều phường thủ công

Câu 5. Vì sao nhà Hán giữ độc quyền đồ sắt?
A.  Hỗ trợ đắc lực cho chính sách bành trướng

B.  Sử dụng đồ sắt được cho là không cần thiết

C.  Hạn chế những cuộc chống đối của nhân dân

D.  Nhà Hán không có nhiều lợi nhuận trong khai thác mỏ

Câu 6. Việc Trưng Trắc được tôn làm vua và chọn Mê Linh làm nơi đóng đô có ý nghĩa gì?

A. Một triều đại mới được hình thành

B. Khẳng định vai trò và vị trí của người phụ nữ trong lịch sử
C. Phụ nữ nắm quyền

D. Lòng tự tôn dân tộc

Câu 7. Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích:

A.  Biến nước ta thành 1 tỉnh của Trung Quốc

B.  Ép nhân dân ta lao dịch cho dễ.

C.  Cai quản cho dễ

D.  Đồng hóa dân tộc

Câu 8. Xã hội Âu Lạc bị phân hoá thành các tầng lớp nào trong thời kì từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?
A.  Vua, Quý tộc, Nông đân công xã, Nô tì.

B.  Quan lại đô hộ, Quý tộc, Hào trưởng, Nông dân công xã, Nông dân lệ thuộc, Nô tì

C.  Vua, Quý tộc, Nông dân công xã, Nô lệ.

D.  Quan lại đô hộ, Hào trưởng Việt, Địa chủ Hán, Nông dân công xã, Nông dân lệ thuộc, Nô tì.

Câu 9. Nội dung nào sau đây không chính xác khi nhận xét về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng?
A.  Khẳng định vai trò to lớn của người phụ nữ

B.  Thất bại do chưa có sự chuẩn bị từ trước

C.  Mở đầu cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc

D.  Giúp đánh đuổi nhà Hán ra khỏi bời cõi nước ta

Câu 10. Sự ra đời của chợ làng, các trung tâm lớn như Luy Lâu, Long Biên nói lên điều gì?

A.  Nông nghiệp phồn vinh
B.  Kinh tế đi lên

C.  Trao đổi mở rộng
D.  Buôn bán đương thời khá phát triển

Câu 11. Để tiếp tục chính sách "đồng hóa" từ giữa thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI, các triều đại phong kiến phương Bắc đã:

A.  bắt nhân dân nộp nhiều thứ thuế vô lí

B.  đưa người Hán sang Giao Châu sinh sống.

C.  đưa người Hán sang làm huyện lệnh.

D.  hạn chế sự phát triển đồ sắt.

Câu 12. Hậu quả của chính sách bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu là gì?

A.  Đẩy người dân vào cảnh khốn cùng
B.  Thôn xóm tiêu điều

C.  Thúc đẩy nền kinh tế phát triển
D.  Đất nước xơ xác

Câu 13. Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chính sách đưa người Hán sang ở nước ta?
A.  chúng quyết tâm đồng hóa dân tộc ta

B.  để dân ta quen với các phong tục tập quán nhà Hán

C.  để dân ta quen dần tiếng Hán

D.  nhà Hán đã hết đất cho người Hán ở

Câu 14. Từ việc sắp đặt quan lại của nhà Hán đối với Âu Lạc có thể rút ra nhận xét:

A. Nhà Hán muốn nhường quyền cai quản cho người Việt

B. Nhà Hán mới cai quản đến cấp quận, còn huyện xã chúng chưa vươn tới được phải giao cho người Việt
C. Nhà Hán bố trí người Hán cai quản từ trên quận đến tận làng xã

D. Nhà Hán muốn người Hán cùng người Việt cai quản đất nước

Câu 15. Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trực tiếp cai quản các huyện là:

A.  người Hán.
B.  người Việt

C.  cả người Việt và người Hán.
D.  không còn đơn vị huyện nữa.

Câu 16. Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?

A. Mở rộng quan hệ giao lưu với Trung Quốc

B. Thống trị, áp bức dân tộc ta

C. Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc ta
D. Khai phá văn minh cho dân tộc ta

Câu 17. Nội dung nào sau dây không minh chứng cho sự phát triển của nông nghiệp Giao Châu từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?
A.  Sử dụng kĩ thuật "dùng côn trùng diệt côn trùng"

B.  Biết trang trí trên đồ gốm rồi mới đem nung

C.  Biết đắp đê phòng lụt, làm thủy lợi

D.  Việc cày, bừa bằng trâu, bò trở nên phổ biến

Câu 18. Trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc, mâu thuẫn xã hội cơ bản nhất là:

A. Nông dân với địa chủ phong kiến

B. Quý tộc với chính quyền đô hộ phương Bắc

C. Nông dân với chính quyền đô hộ phương Bắc

D. Nhân dân với chính quyền đô hộ phương Bắc

Câu 19. Biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp từ thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI là:

A.  nghề luyện kim như đúc đồng, rèn sắt ngày càng phổ biến.

B.  kĩ thuật làm gốm ngày càng tiến bộ.

C.  trâu, bò đã đảm nhiệm việc cày, bừa trong nông nghiệp.

D.  xuất hiện nhiều chợ làng và những trung tâm lớn đông dân cư.

Câu 20. Việc nhân dân lập đền thờ Hai Bà Trưng ở nhiều nơi cho thấy:

A.  nhân dân kính trọng và ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng 

B.  nhân dân rất căm ghét quân xâm lược Hán.

C.  nhân dân luôn xây đền thờ thờ những người có công.

D.  nhân dân không bao giờ quên những giai đoạn khó khăn của đất nước.

Phần II. Tự luận ( 5 điểm)
Chúc các em làm bài tốt!
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Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 5 điểm ) 

(Tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm)

Câu 1. Xã hội Âu Lạc bị phân hoá thành các tầng lớp nào trong thời kì từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?
A.  Quan lại đô hộ, Hào trưởng Việt, Địa chủ Hán, Nông dân công xã, Nông dân lệ thuộc, Nô tì.

B.  Vua, Quý tộc, Nông dân công xã, Nô lệ.

C.  Quan lại đô hộ, Quý tộc, Hào trưởng, Nông dân công xã, Nông dân lệ thuộc, Nô tì

D.  Vua, Quý tộc, Nông đân công xã, Nô tì.

Câu 2. Hậu quả của chính sách bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu là gì?

A.  Đất nước xơ xác
B.  Thôn xóm tiêu điều

C.  Đẩy người dân vào cảnh khốn cùng
D.  Thúc đẩy nền kinh tế phát triển

Câu 3. Trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc, mâu thuẫn xã hội cơ bản nhất là:

A. Nông dân với chính quyền đô hộ phương Bắc

B. Quý tộc với chính quyền đô hộ phương Bắc

C. Nhân dân với chính quyền đô hộ phương Bắc

D. Nông dân với địa chủ phong kiến

Câu 4. Việc nhân dân lập đền thờ Hai Bà Trưng ở nhiều nơi cho thấy:

A.  nhân dân không bao giờ quên những giai đoạn khó khăn của đất nước.

B.  nhân dân kính trọng và ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng 

C.  nhân dân luôn xây đền thờ thờ những người có công.

D.  nhân dân rất căm ghét quân xâm lược Hán.

Câu 5. Ý nào dưới đây không minh chứng đúng cho sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?
A.  Biết tráng men và trang trí trên đồ gốm

B.  Lập nên nhiều phường thủ công

C.  Dùng tơ tre, tơ chuối để dệt vải

D.  Nghề rèn sắt phát triển

Câu 6. Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích:

A.  Cai quản cho dễ

B.  Biến nước ta thành 1 tỉnh của Trung Quốc

C.  Đồng hóa dân tộc

D.  Ép nhân dân ta lao dịch cho dễ.

Câu 7. Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chính sách đưa người Hán sang ở nước ta?
A.  nhà Hán đã hết đất cho người Hán ở

B.  để dân ta quen với các phong tục tập quán nhà Hán

C.  để dân ta quen dần tiếng Hán

D.  chúng quyết tâm đồng hóa dân tộc ta

Câu 8. Từ việc sắp đặt quan lại của nhà Hán đối với Âu Lạc có thể rút ra nhận xét:

A. Nhà Hán muốn nhường quyền cai quản cho người Việt

B. Nhà Hán muốn người Hán cùng người Việt cai quản đất nước

C. Nhà Hán bố trí người Hán cai quản từ trên quận đến tận làng xã

D. Nhà Hán mới cai quản đến cấp quận, còn huyện xã chúng chưa vươn tới được phải giao cho người Việt

Câu 9. Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua hay còn gọi là:

A.  Trưng Đế.
B.  Trưng Vương
C.  Hoàng Đế
D.  Trắc Vương

Câu 10. Vì sao nhà Hán giữ độc quyền đồ sắt?
A.  Hỗ trợ đắc lực cho chính sách bành trướng

B.  Hạn chế những cuộc chống đối của nhân dân

C.  Sử dụng đồ sắt được cho là không cần thiết

D.  Nhà Hán không có nhiều lợi nhuận trong khai thác mỏ

Câu 11. Việc Trưng Trắc được tôn làm vua và chọn Mê Linh làm nơi đóng đô có ý nghĩa gì?

A. Khẳng định vai trò và vị trí của người phụ nữ trong lịch sử
B. Phụ nữ nắm quyền

C. Lòng tự tôn dân tộc

D. Một triều đại mới được hình thành

Câu 12. Nội dung nào sau dây không minh chứng cho sự phát triển của nông nghiệp Giao Châu từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?
A.  Việc cày, bừa bằng trâu, bò trở nên phổ biến

B.  Biết trang trí trên đồ gốm rồi mới đem nung

C.  Biết đắp đê phòng lụt, làm thủy lợi

D.  Sử dụng kĩ thuật "dùng côn trùng diệt côn trùng"

Câu 13. Để tiếp tục chính sách "đồng hóa" từ giữa thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI, các triều đại phong kiến phương Bắc đã:

A.  bắt nhân dân nộp nhiều thứ thuế vô lí

B.  đưa người Hán sang Giao Châu sinh sống.

C.  đưa người Hán sang làm huyện lệnh.

D.  hạn chế sự phát triển đồ sắt.

Câu 14. Sự ra đời của chợ làng, các trung tâm lớn như Luy Lâu, Long Biên nói lên điều gì?

A.  Kinh tế đi lên
B.  Buôn bán đương thời khá phát triển

C.  Trao đổi mở rộng
D.  Nông nghiệp phồn vinh

Câu 15. Biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp từ thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI là:

A.  kĩ thuật làm gốm ngày càng tiến bộ.

B.  trâu, bò đã đảm nhiệm việc cày, bừa trong nông nghiệp.

C.  xuất hiện nhiều chợ làng và những trung tâm lớn đông dân cư.

D.  nghề luyện kim như đúc đồng, rèn sắt ngày càng phổ biến.

Câu 16. Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trực tiếp cai quản các huyện là:

A.  cả người Việt và người Hán.
B.  người Việt

C.  người Hán.
D.  không còn đơn vị huyện nữa.

Câu 17. Nội dung nào sau đây không chính xác khi nhận xét về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng?
A.  Thất bại do chưa có sự chuẩn bị từ trước

B.  Khẳng định vai trò to lớn của người phụ nữ

C.  Mở đầu cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc

D.  Giúp đánh đuổi nhà Hán ra khỏi bời cõi nước ta

Câu 18. Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm nào?

A.  Năm 938
B.  Mùa xuân năm 40
C.  Năm 981
D.  Mùa xuân năm 40 TCN

Câu 19. Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?

A. Mở rộng quan hệ giao lưu với Trung Quốc

B. Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc ta
C. Khai phá văn minh cho dân tộc ta

D. Thống trị, áp bức dân tộc ta

Câu 20. Miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào?

A.  Giao Chỉ, Giao Châu, Nhật Nam.
B.  Giao Châu, Cửu Chân, Nhật Nam.

C.  Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam
D.  Giao Chỉ, Giao Châu, Cửu Chân.

Phần II. Tự luận ( 5 điểm)
Chúc các em làm bài tốt!

